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TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thành lập mới các bản thuộc huyện Mường Nhé; sáp nhập bản vào tổ dân phố, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Tủa Chùa

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 815/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-TTg ngày 12/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đến năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Thông báo số 169-TB/BTV ngày 22/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập mới các bản thuộc huyện Mường Nhé; sáp nhập bản vào tổ dân phố, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Tủa Chùa.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 550/TTr-SNV ngày 08/4/2021 về việc thành lập mới các bản thuộc huyện Mường Nhé và sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Tủa Chùa.

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phương án thành lập mới các bản thuộc huyện Mường Nhé; sáp nhập bản vào tổ dân phố, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Tủa Chùa, cụ thể như sau:

A. HUYỆN MƯỜNG NHÉ

I. XÃ MƯỜNG NHÉ 

1. Phương án thành lập mới bản Nậm Là 2 

1.1. Sự cần thiết phải thành lập mới bản Nậm Là 2

- Thành lập mới bản Nậm Là 2 theo Quyết định số 79/QĐ-TTg ngày 12/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh Điện Biên.

- Điểm bản Nậm Là 2 nằm cách trung tâm xã Mường Nhé và đường giao thông Mường Nhé – A Pa Chải khoảng 6 km, đường giao thông là đường đất đi lại rất khó khăn, một số đoạn đường thường xuyên bị sạt lở, phải đi qua suối, trong mùa mưa không thể di chuyển bằng các phương tiện giao thông.

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân ổn định cuộc sống, yên tâm canh tác, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, công tác tuyên truyền những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được triển khai sâu rộng, kịp thời thì việc thành lập mới bản Nậm Là 2 là rất cần thiết.

1.2. Phương án thành lập mới bản Nậm Là 2

a) Về dân số:

- Số hộ: 50 hộ;

- Số nhân khẩu: 262 nhân khẩu.

b) Tên bản: Bản mới được thành lập đặt tên là bản Nậm Là 2.

c) Các điều kiện khác: 

- Diện tích đất ở bình quân của mỗi hộ gia đình trong xã: 0,03 ha/hộ;
- Diện tích đất ở bình quân của mỗi hộ gia đình trong bản: 0,035 ha/hộ;

- Diện tích đất sản xuất bình quân của mỗi hộ gia đình trong xã: 0,4 ha/hộ;

- Diện tích đất sản xuất bình quân của mỗi hộ gia đình trong bản: 4,84 ha/hộ.

- Cơ sở hạ tầng gồm: Bản có 04 lớp học cho trẻ mầm non, là bản mới thành lập nên cơ sở hạ tầng đang trong giai đoạn đầu tư, hiện nay, bản chưa có nhà họp bản, chưa có điện lưới quốc gia, đường giao thông nội bản là đường đất. 

2. Phương án thành lập mới bản Tân Phong

2.1. Sự cần thiết phải thành lập mới bản Tân Phong

- Thành lập mới bản Tân Phong theo Quyết định số 79/QĐ-TTg ngày 12/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh Điện Biên. 

- Điểm bản Tân Phong nằm cách trung tâm xã Mường Nhé và nằm cách đường giao thông Mường Nhé – A Pa Chải khoảng 5 km. Đường giao thông vào bản là đường đất, đi lại rất khó khăn, trong mùa mưa không thể di chuyển bằng các phương tiện giao thông.

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, công tác tuyên truyền những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được triển khai sâu rộng, kịp thời trong nhân dân thì việc thành lập mới bản Tân Phong là rất cần thiết.

2.1. Phương án thành lập mới bản Tân Phong 

a) Về dân số:

- Số hộ: 56 hộ;

- Số nhân khẩu: 291 nhân khẩu.

b) Về tên gọi: Bản mới thành lập đặt tên là bản Tân Phong.

c) Các điều kiện khác:

- Diện tích đất ở bình quân của mỗi hộ gia đình trong xã: 0,03 ha/hộ;
- Diện tích đất ở bình quân của mỗi hộ gia đình trong bản: 0,035 ha/hộ;

- Diện tích đất sản xuất bình quân của mỗi hộ gia đình trong xã: 0,4 ha/hộ;

- Diện tích đất sản xuất bình quân của mỗi hộ gia đình trong bản: 4,84 ha/hộ.

- Cơ sở hạ tầng gồm: Bản có 04 lớp học cho trẻ mầm non, là bản mới thành lập nên cơ sở hạ tầng đang trong giai đoạn đầu tư, bản chưa có nhà họp thôn, chưa có điện lưới quốc gia. 

II. XÃ MƯỜNG TOONG

1. Sự cần thiết phải thành lập mới bản Mường Toong 6 và bản Mường Toong 7

Theo quy định tại khoản 4, Điều 3 Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1, Điều 1 Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ “Trường hợp do quy hoạch giải phóng mặt bằng, quy hoạch giãn dân, do di dân ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa hoặc nơi có địa hình bị chia cắt phức tạp, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn thì điều kiện thành lập thôn, tổ dân phố mới có thể thấp hơn quy định”.   

Tại điểm e, khoản 5, Điều 1 của Quyết định số 79/QĐ-TTg ngày 12/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ đã xác định phương án“Di chuyển, sắp xếp ổn định chỗ ở, đất sản xuất cho 833 hộ với 5.256 khẩu dân tộc Mông, chưa có đất ở và đất sản xuất, hiện đang cư trú trên địa bàn các xã Mường Nhé, Chung Chải, Leng Su Sìn vào các điểm quy hoạch và thành lập 23 bản mới. Trong đó, dự kiến thành lập tại chỗ 05 bản mới để sắp xếp, bố trí cho 237 hộ dân với 2.780 khẩu; còn lại 596 hộ, 2.476 khẩu sẽ di chuyển để thành lập 18 bản mới ở xã khác”. Trong đó bản Mường Toong 6 và bản Mường Toong 7 nằm trong phương án thành lập bản đã được phê duyệt tại Quyết định số 79/QĐ-TTg ngày 12/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Phê duyệt phương án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh. 
Điểm bản Mường Toong 6 cách điểm bản Mường Toong 7 là 3 km, đường xa đi lại khó khăn nên không thể ghép hai điểm bản này để thành lập một bản.
Điểm bản Mường Toong 6, Mường Toong 7 nằm cách trung tâm xã Mường Toong khoảng 10 km; nằm cách đường giao thông Mường Nhé – Si Pa Phìn khoảng 6 km. Đường giao thông vào bản là đường đất, một số đoạn thường xuyên bị sạt lở, đi lại rất khó khăn, nhất là trong mùa mưa không thể di chuyển được bằng các phương tiện giao thông. Đi từ điểm bản đến trung tâm xã bằng xe máy mất khoảng 2 giờ. 
Do có khoảng cách xa, địa hình phức tap, giao thông đi lại hết sức khó khăn nên không thể thực hiện việc sáp nhập bản Mường Toong 6 và bản Mường Toong 7 với các bản khác.

Vì vậy, việc thành lập mới bản Mường Toong 6 và bản Mường Toong 7 là hết sức cần thiết, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cấp ủy, chính quyền địa phương; góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định đời sống, ngăn chặn tình trạng du canh, du cư theo mục tiêu Đề án đã đề ra, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua phương án thành lập mới bản Mường Toong 6 và bản Mường Toong 7.

2. Phương án thành lập mới bản Mường Toong 6
a) Về dân số: 

- Số hộ: 31 hộ;

- Số nhân khẩu: 116 nhân khẩu.

b) Về tên gọi: Bản mới thành lập đặt tên là bản Mường Toong 6.

c) Các điều kiện khác: 

- Diện tích đất ở bình quân của mỗi hộ gia đình trong xã: 0,03 ha/hộ;
- Diện tích đất ở bình quân của mỗi hộ gia đình trong bản: 0,035 ha/hộ;

- Diện tích đất sản xuất bình quân của mỗi hộ gia đình trong xã: 0,4 ha/hộ;

- Diện tích đất sản xuất bình quân của mỗi hộ gia đình trong bản: 4,84 ha/hộ.

- Cơ sở hạ tầng gồm: Bản có 01 lớp học cho trẻ mầm non, là bản mới thành lập nên cơ sở hạ tầng đang trong giai đoạn đầu tư, bản chưa có nhà họp thôn,  điện lưới quốc gia đã được kéo về phục vụ đời sống sinh hoạt nhân dân. 

3. Phương án thành lập mới bản Mường Toong 7

a) Về dân số:

- Số hộ: 30 hộ;

- Số nhân khẩu: 118 nhân khẩu.

b) Về tên gọi: Bản mới thành lập đặt tên là bản Mường Toong 7.

c) Các điều kiện khác:

- Diện tích đất ở bình quân của mỗi hộ gia đình trong xã: 0,03 ha/hộ;
- Diện tích đất ở bình quân của mỗi hộ gia đình trong bản: 0,034 ha/hộ;

- Diện tích đất sản xuất bình quân của mỗi hộ gia đình trong xã: 0,4 ha/hộ;

- Diện tích đất sản xuất bình quân của mỗi hộ gia đình trong bản: 3,6 ha/hộ.

- Cơ sở hạ tầng gồm: Bản có 01 lớp học cho trẻ mầm non, là bản mới thành lập nên cơ sở hạ tầng đang trong giai đoạn đầu tư, bản chưa có nhà họp thôn, chưa có điện lưới quốc gia phục vụ nhân dân. 

B. HUYỆN TỦA CHÙA

I. THỊ TRẤN TỦA CHÙA

1. Phương án sáp nhập bản Tân Phong vào tổ dân phố Quyết Thắng để thành lập tổ dân phố Tân Phong

a) Bản Tân Phong trước khi sáp nhập

- Số hộ: 86 hộ;

- Số nhân khẩu: 386 khẩu; 

- Thành phần dân tộc: 84,2 % dân tộc Thái; 12,4% dân tộc Kinh; 1,8% dân tộc Cao Lan; 1,6% dân tộc Mông.

b) Tổ dân phố Quyết Thắng trước khi sáp nhập

- Số hộ: 37 hộ;

- Số nhân khẩu: 120 người;

- Thành phần dân tộc: 63,3 % dân tộc Kinh; 34,2% dân tộc Thái; 2,5% dân tộc Mông.

c) Thành lập tổ dân phố Tân Phong

- Số hộ: 123 hộ, 506 nhân khẩu;

- Thành phần dân tộc: 72,3% dân tộc Thái, 24,5% dân tộc Kinh; 1,8% dân tộc Mông; 1,4% dân tộc Cao Lan.

- Tên gọi: Tổ dân phố Tân Phong.

Ý nghĩa tên gọi Tân Phong: Sau khi chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954,  Đảng và Nhà nước có chủ trương tuyên truyền, vận động nhân dân miền xuôi lên khai hoang, xây dựng và phát triển vùng kinh tế mới Tây Bắc. Trong đó, nhân dân lên khai hoang (phần lớn là nhân dân thuộc các huyện của tỉnh Thái Bình) và thành lập Hợp tác xã Tân Phong tại khu vực này. Để tưởng nhớ và thể hiện lòng biết ơn của nhân dân đến công khai phá, thành lập và phát triển bản Tân Phong của cha ông, các thế hệ đi trước nhân dân có nguyện vọng đặt tên bản sau khi sáp nhập là  tổ dân phố Tân Phong. 

- Các điều kiện khác: Tổ dân phố Tân Phong sau thành lập, dân cư tập trung, các dân tộc trong tổ dân phố sống đoàn kết, bình đẳng, gắn bó với nhau, giao thông thuận lợi; phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị trong thời gian tới.

2. Phương án đổi tên và chuyển thôn thành tổ dân phố, đổi tên tổ dân phố:

2.1. Đổi tên và chuyển thôn Đông Phi 2 thành tổ dân phố Háng Sáng. 

Lý do đổi tên: Trước đây khi thôn Đông Phi 2 còn thuộc địa bàn của xã Mường Báng thì có thôn Đông Phi 1 và thôn Đông Phi 2; thực hiện việc mở rộng thị trấn Tủa Chùa thì thôn Đông Phi 2 sáp nhập vào thị trấn Tủa Chùa; thôn Đông Phi 1, xã Mường Báng đổi tên thành Đông Phi. Nhân dân trong thôn Đông Phi 2 có nguyện vọng đổi tên để không còn bị trùng lặp với thôn Đông Phi của xã Mường Báng, thôn nằm trên dãy đồi cao, có nhiều khe nước có hệ thống thực vật phong phú, trong đó có một loài hoa trắng, phân bố rộng khắp địa bàn thôn, cây thường mọc bên các khe nước, loài hoa trắng này theo tiếng dân tộc Mông là Háng Sáng mang ý nghĩa là sự thủy chung, trong sáng như tấm lòng của những người con dân tộc Mông trên những dẻo cao Tây Bắc, loài hoa gắn liền với đặc trưng và đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.
2.2. Đổi tên tổ dân phố Bản Cáp thành tổ dân phố Quyết Tiến. 

Lý do đổi tên: Những năm trước đây tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đời sống của nhân dân trên địa bàn tổ dân phố Bản Cáp thường xuyên xảy ra những tệ nạn xã hội như: Trộm cắp, ma túy, đói nghèo, mù chữ dẫn đến việc nhiều người khi gọi đã biến hóa tên của tổ dân phố bản cáp thành tên tổ dân phố bản cắp do đó ảnh hưởng không tốt đến tâm lý, tinh thần, tình cảm, gây mất đoàn kết trong nhân dân đang sinh sống trên địa bàn tổ dân phố. Hiện nay, cùng với tiến trình phát triển của xã hội, nhân dân trong tổ dân phố Bản Cáp không ngừng cố gắng vươn lên, thoát nghèo, thoát đói, thoát mù chữ và ngày càng có những bước tiến bộ vượt bậc so với những năm về trước. Nguyện vọng của nhân dân trong tổ dân phố là thay đổi tên của tổ dân phố mình thành Quyết Tiến với ý nghĩa tiến đến văn minh, tiến bộ, một tập thể đoàn kết đồng lòng tiến lên, tạo ấn tượng tốt đẹp, xóa bỏ những ấn tượng không tốt, là khu dân cư văn hóa, phát triển, đổi mới, ngày càng phát triển. Đây vừa là nguyện vọng, vừa là động lực để nhân dân trong tổ dân phố hướng tới. 

II. XÃ MƯỜNG BÁNG

-  Đổi tên thôn Đông Phi 1 thành thôn Đông Phi.

- Lý do đổi tên: Trước đây, xã Mường Báng có thôn Đông Phi 1 và thôn Đông Phi 2, nhưng sau khi điều chỉnh ĐGHC mở rộng thị trấn Tủa Chùa thì cắt chuyển thôn Đông Phi 2 về thị trấn Tủa Chùa; xã Mường Báng chỉ còn thôn Đông Phi 1. Vì vậy, nhân dân trong bản đề nghị đổi tên thôn Đông Phi 1 thành thôn Đông Phi.
(Có Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh kèm theo)

Trên đây là Tờ trình của UBND tỉnh về việc thành lập mới các bản thuộc huyện Mường Nhé; sáp nhập bản vào tổ dân phố, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Tủa Chùa. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NC.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(đã ký)
Lê Thành Đô
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